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LỜI NÓI ĐẦU

Hoá học đại cương I là môn học dành cho sinh viên năm thứ nhất ở 
các trường đại học. Đẻ có thêm tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và 
học tập môn Hoá học, tác giả biên soạn Giáo trình Hoá học đại cương I 
theo quan điểm cơ  bản, cập nhật và ngắn gọn. Nội dung giáo trình 
phù hợp với chương trình đào tạo của Trường Đại học S ư  phạm -  
Đại học Thái Nguyên.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1. Những khái niệm và định luật cơ  bản của hoá học

Chương 2. c ấ u  tạo nguyên tử. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Chương 3. c ấ u  tạo phân tử. liên kết hoá học

Chương 4. Liên kết và cấu trúc trong các hệ ngưng tụ

Vì phân tử, nguyên tử là các hệ hạt vi mô nên lí thuyết về cấu tạo 
nguyên tử và liên kết hoá học phải được xây dựng trên cơ  sờ  của cơ 
học lượng tử. Tuy nhiên, với đối tượng là sinh viên năm thứ nhất, 
giáo trình này chì trình bày các vấn đề liên quan đến cơ  học lượng tử 
mang tính chất lí giải để nêu được ý nghĩa vật lí và kết quả của các 
vấn đề nghiên cứu mà không đi sâu vào cơ  chế tính toán.

Đối tượng phục vụ chù yếu của cuốn giáo trình này là sinh viên và cán 
bộ giảng dạy chuyên ngành Hoá học của Trường Đại học S ư  phạm -  
Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, cuốn giáo trình này cũng có thể là tài 
liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng có học 
môn Hoá học đại cưong.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, tác giả đã cố gắng tổng hợp, hệ 
thống hoá kiến thức, trình bày ngấn gọn. Tuy nhiên, việc biên soạn 
không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rầt mong nhận được  s ự  góp 
ý xây dựng của bạn đọc.

Tác giả

3





MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀU

Chưoug 1. NIIĨTNG KIIẢI NIỆM VÀ DỊNII LUẬT c o  BẢN 7
TRONG IIOÁ IIỌC

1.1. Nsuyèn tử -  Phàn tử 7

1.2. Nsuyên tố hoá học. đơn chắt, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp 8

1.3. Các định luật cơ bàn trons hoá học 9

1.4. Khỏi lượng, neuycn lư. khôi lượng phàn tư, khái niệm mol, khối 10
lượna mol nsuycn tử. khỏi lượna mol phân tử

1.5. Đươns lượnc 11

1.6. Hoá trị, phươna, trình hoá học 13

Câu hỏi và bài tập 13

Chương 2. CÁU TẠO NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN IIOÀN CÁC
NGUYÊN TÓ HOÁ IIỌC 15

2.1. Thuyết lượne từ Plans (Planck)

2.2. Đại cươns về cơ học lượns tử 20

2.3. Nguyên lừ hidro 27

2.4. Nsuyên từ nhiều electron 37

2.5. Hạt nhân nguyên tử 44

2.6. Bang tuần hoàn các nguyên tố hoá học 51

Câu hỏi và bài tập 61

Chương 3. CẢU TẠO PIIÂN TU VẢ LIÊN KÉT IIOẢ IIỌC 64

3.1. Khái quát về phân tử và licn kct hoá học 64

3.2. Thuyết liên kết hoá trị 76

3.3. Thuyết obitan phân tử (thuyết MO) 92

3.4. Liên kết ion trong phán tư 111

3.5. Tương tác giữa các phán từ 115



3.6. Liên kết trong phân tử phức chất 1 ^

Câu hỏi và bài tập 131

Chưong 4. LIÊN KÉT VÀ CÁU TRÚC TRONG

CÁC IIỆ NGƯ>ÍG TỤ 133

4.1. Đại cương về tinh thể 133

4.2. Tinh thể ion 139

4.3. Tinh thể kim loại 144

4.4. Tinh thể nguyên tử 148

4.5. Tinh thể phân tử 150

4.6. Chất rắn vô định hình, tinh thể lỏng, trạng thái lóng 151

Câu hỏi và bài tập 153

TÀI LIỆU THAM KHẢO 154

6



C h ư o n g  1

NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT cơ  BẢN 
TRỎNG HOÁ HỌC

1.1. NGUYÊN T ử  - PHÂN TỬ

1.1.1. Nguỵên tử

Nsuyèn tử là hạt nhò nhất của một nsuyên tố hoá học cấu tạo nên các chất, 
không thè chia nhỏ hơn được nữa bans các phương pháp hoá học.

Nsuyèn tử được cấu tạo bời hạt nhàn và các elcctron. Khối lượng và điện 
tích của các hạt càu tạo nèn nsuyèn tử được trình bày trong bảng 1.1.

Báng 1.1. Khối lượns và điện tich của các hạt trong nguyên tử

Tên Kí hiệu Khôi lượng (kg) Điện tích (C)

Proton p 1,6727.10'27 +1.602.10'19

Nơtron n 1.6750.10'27 0

Electron e 9,1095.10’31 -1,602.10"19

Proton và electron có độ lớn điện tích bàng nhau nhung ngược dấu. Vì 
khôi lượna của electron rất nhò so với khối lượng cùa proton và khối lượng của 
nơtron (me = rrip/1836), nên khối lượng của nguyên từ tập trung chù yếu ờ hạt 
nhân. Tỏna so proton và nơtron được eọi là số khối và nó quyết định khối lượng 
của nsuyên từ. Ta có biểu thức sau:

A = z  + N

Trong đó: A là số khối cua hạt nhân (thường coi A là sổ khối cùa nguyên tử). 

z  là tổng so proton.

N là tổng số nơtron.

1.1.2. Phân tử

Phân tứ là phần tư nho nhất cua một chất (đơn chất hay hợp chất) có đầy 
đù những tính chất hoá học của chắt dó.
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Như vậy, nguyên tử, phân tử là các hệ vi mô phức tạp của các phần từ sơ 
cấp chuyển động. Chúng gồm một hạt nhân tích điện dương (đói với nguyên tử) 
hay nhiều hạt nhân (đối với phân tử) và các electron tích điện âm.

1.2. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, DƠN CHÁT, HỢP CHÁT, NGUYÊN CIIẤT 
VÀ IIỎN IIỌP

1.2.1. Nguycn tố hoá học

Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

• Đồng vị

Đồng vị là những dạng khác nhau của cùng một nguyên tố mà nguyên tử 
của chúng có sổ nơtron N khác nhau nên có số khối A khác nhau.

Ví dụ, hiđro có ba đồng vị: JH; ]H  (D) và ]H  (T), trong đó đồng vị |H 

chiếm tỉ lệ lớn nhất trong hiđro tự nhiên (~ 99,98%), hạt nhân không có nơtron.

• Chất

Chất có hai đặc tính quan trọng là đồng nhất và có thành phần xác định. 
Tính đồne nhất được hiểu là tính chất của chất trong toàn bộ hệ là như nhau.

Chẳng hạn, bê tông, thép không có tính đồng nhất nên không phải là chất 
mà là vật liệu. Dầu hoả là chất lỏng đồng nhất nhưng không phải là chất vì không 
có thành phần xác định, nó là hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon, các hiđrocacbon 
này có thố được tách riêng từng chất khi chưng cất.

1.2.2. Đơn chất

Đơn chất là chất được lạo thành từ nguycn tử của cùng một nguyên tố.

Một nguyên tố hoá học có thể cho nhiều đơn chất. Khi đó nguyên tố được 
coi là có tính thù hình. Các đơn chất được tạo ra từ cùng một nguyên tố được gọi 
là các dạng thù hình của nguyên tố.

Ví dụ: oxi và ozon là hai dạng thù hình của nhau.

1.2.3. Họp chất

Hợp chât là chất được cấu tạo từ những nguycn tử của các nguyên tố 
khác nhau.
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